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A B 1 2 3 4 5=3/1 6 7 8 =6/1

I Khu vực thành thị 4.175 14.188 106 276 2.54 142 455 3.40

1 Thị trấn Phố Châu 2.992 10.075 82 209 2.74 112 355 3.74

2 Thị trấn Tây Sơn 1.183 4.113 24 67 2.03 30 100 2.54

II Khu vực nông thôn 30.928 98.140 1.355 2.526 4.38 1.600 4.684 5.17

1 Sơn Châu 1.033 3.222 34 65 3.29 56 203 5.42

2 Sơn Bình 887 2.608 42 62 4.74 53 164 5.98

3 Tân Mỹ Hà 1.795 4.828 85 133 4.74 82 222 4.57

4 Sơn Trà 758 2.321 34 70 4.49 35 79 4.62

5 Sơn Long 740 2.194 35 70 4.73 34 101 4.59

6 Sơn Ninh 1.023 3.181 40 82 3.91 51 174 4.99

7 An Hòa Thịnh 2.039 5.852 99 162 4.86 120 332 5.89

8 Sơn Lễ 1.162 3.527 61 161 5.25 71 277 6.11

9 Sơn Tiến 1.729 5.773 94 179 5.44 100 310 5.78

10 Kim Hoa 2.561 7.977 121 202 4.72 157 444 6.13

11 Sơn Bằng 958 2.801 36 50 3.76 49 152 5.11

12 Sơn Trung 1.545 5.097 63 113 4.08 69 195 4.47

13 Sơn Phú 1.159 3.373 32 48 2.76 58 120 5.00

14 Sơn Trường 1.186 4.122 58 77 4.89 38 79 3.20

15 Sơn Hàm 1.003 3.222 46 68 4.59 51 139 5.08

16 Sơn Giang 1.457 5.478 62 93 4.26 80 233 5.49

17 Quang Diệm 2.074 6.601 93 162 4.48 98 283 4.73

18 Sơn Lâm 747 2.728 24 46 3.21 35 86 4.69

19 Sơn Tây 2.471 8.039 108 259 4.37 115 327 4.65

20 Sơn Lĩnh 902 2.817 31 65 3.44 42 89 4.66

21 Sơn Hồng 1.086 3.399 66 117 6.08 64 225 5.89

22 Sơn Kim 1 1.371 4.658 51 120 3.72 72 215 5.25

23 Sơn Kim 2 1.242 4.322 40 122 3.22 70 235 5.64

Tổng cộng (I + II) 35.103 112.328 1.461 2.802 4.16 1.742 5.139 4.96
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